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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ G 

TỈNH KIÊN GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bản án số: 71/2024/DS-ST.                      

Ngày: 04 - 10 - 2024 

V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

     NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Chung Kim Sang 

  2. Bà H  Thị Thu  

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Cán bộ Tòa án nhân dân 

thành phố G. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị H ng Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh 

Kiên Giang xét xử công khai vụ án dân sự thụ lý số 178/2024/TLST-DS ngày 06 

tháng 05 năm 2024, v  vi c “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 89/2024/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 08 năm 2024 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 48/2024/QĐST-DS ngày 12 tháng 09 năm 2024, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân h ng TMCP S 

Địa chỉ: Số 266 – 268 đường N, phường V, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 gười đại di n theo pháp luật: Bà  guy n Đ c Thạch D1, ch c vụ: T ng 

giám đốc. 

Đại di n theo u  quy n: Công ty T HH  ột thành viên quản lý nợ và 

khai thác tài sản  gân hàng S  Công ty SB    theo  iấy u  quy n số 

2535 /2022/ UQ-   ngày 12/10/2022  

Địa chỉ: Số 278 đường N, phường V, Quận 3, Thành phố Hồ Chí  inh. 

 gười đại di n theo pháp luật:  ng  ê  g c T, ch c vụ: T ng giám đốc. 
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 gười được u  quy n:  ng Tr n Đ c T1, ch c vụ:  hân viên Công ty 

TNHH  ột thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản  gân hàng S.  Theo  iấy 

u  quy n số 2693/2023/UQ-T Đ ngày 22/08/2023   C  đơn xin v ng m t  

2. Bị đơn: B  Phạm Thị Kiều D, sinh ngày 29/12/1991  V ng m    

Địa chỉ: Số 30/301 khu phố P, phường V, thành phố G, tỉnh Kiên  iang. 

Ch  ở hi n nay: Số 22 đường H, khu phố D, phường V, thành phố G, tỉnh 

Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 16/11/2023; trong quá trình giải quyết vụ 

án t i  ản t  khai c ng nh  t i đơn  in   t    v ng m t, ng ời đ i diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn ông Tr n   c T1 trình bày:  

Ngày 07/03/2019, bà  hạm Thị Ki u D c  ký với  gân hàng T C  S 

 g i t t là  gân hàng  Hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng  bao gồm  iấy đ  nghị 

cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và bản Đi u khoản và Đi u ki n phát hành và sử 

dụng thẻ tín dụng của  gân hàng . Căn c  thu nhập của bà D, Ngân hàng đã 

đồng ý cấp thẻ tín dụng với hạn m c sử dụng là 52.000.000 đồng;  ãi suất quá 

hạn là 150  lãi suất được công bố áp dụng tại thời điểm hi n tại;  ục đích tiêu 

dùng cá nhân. 

Sau khi được cấp Thẻ tín dụng, bà D đã thực hi n các giao dịch với t ng 

số ti n là 460.727.698 đồng. Trong quá trình sử dụng Thẻ, từ ngày kích hoạt thẻ 

đến nay bà D đã thanh toán cho  gân hàng số ti n 433.080.710 đồng.  Th  tự 

thanh toán căn c  theo Đi u 20 của Bản Đi u khoản và đi u ki n phát hành sử 

dụng thẻ tín dụng của  gân hàng . Qua nhi u l n làm vi c, nh c nhở nhưng bà 

D vẫn không c  thi n chí trả nợ. Do bà D vi phạm nghĩa vụ thanh toán Thẻ 

(Đi u 2 của Bản Đi u khoản và Đi u ki n phát hành sử dụng Thẻ tín dụng của 

Ngân hàng) nên từ ngày 23/10/2021, Ngân hàng đã chấm d t quy n sử dụng thẻ 

và chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu sang nợ quá hạn  Đi u 23 của Bảng Đi u 

khoản và đi u ki n phát hành sử dụng thẻ tín dụng của  gân hàng . Tính đến 

ngày 04/10/2024 bà D còn nợ ti n gốc và lãi là 145.641.384 đồng ( ột tr m   n 

m ơi   m triệu sáu tr m   n m ơi m t nghìn  a tr m tám m ơi   n đồng) 

(trong đ :  ợ gốc là 60.648.630 đồng, nợ lãi quá hạn là 84.992.754 đồng).   

Nay Ngân hàng TMCP S yêu c u bà  hạm Thị Ki u D thanh toán số ti n 

còn nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 04/10/2024 là 145.641.384 đồng ( ột tr m 

  n m ơi   m triệu sáu tr m   n m ơi m t nghìn  a tr m tám m ơi   n đồng) 

(trong đ :  ợ gốc là 60.648.630 đồng, nợ lãi quá hạn là 84.992.754 đồng). Bà 

 hạm Thị Ki u D c  trách nhi m thanh toán khoản lãi phát sinh tiếp theo từ 

ngày 05/10/2024 cho đến khi trả d t nợ vay theo lãi suất thoả thuận tại Hợp 

đồng. 

* Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà  hạm Thị Ki u D đã được 

Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng hợp l  theo quy định nhưng v ng m t không 
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c  lý do, không c  yêu c u phản tố và không c  văn bản trình bày ý kiến v  vi c 

khởi ki n của nguyên đơn nên Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của 

pháp luật.  

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá phát biểu ý 

kiến:  

V  vi c tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư 

ký phiên tòa và của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 

án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy 

định. Riêng bị đơn bà  hạm Thị Ki u Di m v ng m t nên vi phạm quy định tại 

Đi u 72 Bộ luật tố tụng dân sự. 

V  vi c giải quyết vụ án: Đ  nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu c u 

khởi ki n của  gân hàng T C  S đối với bị đơn bà  hạm Thị Ki u D v  khoản 

nợ theo hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng ngày 07/03/2019 đối với số ti n còn nợ 

số ti n gốc và lãi tính đến ngày 04/10/2024 là 145.641.384 đồng ( ột tr m   n 

m ơi   m triệu sáu tr m   n m ơi m t nghìn  a tr m tám m ơi   n đồng) và lãi 

phát sinh tiếp theo từ ngày 05/10/2024 theo hợp đồng tín dụng cho đến khi thanh 

toán xong số ti n còn nợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài li u c  trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn c  kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] V  thủ tục tố tụng: Bị đơn  hạm Thị Ki u D không c  ý kiến trình bày 

v  đơn khởi ki n tranh chấp hợp đồng tín dụng của Ngân hàng TMCP S tại Tòa 

án.   c dù, Toà án đã làm đ y đủ thủ tục tố tụng theo quy định Bộ luật Tố tụng 

dân sự như:  iao thông báo thụ lý vụ án và tống đạt các tài li u ch ng c  kèm 

theo đơn khởi ki n; Thông báo v  phiên h p kiểm tra vi c giao nộp, tiếp cận, 

công khai ch ng c  và hòa giải; Quyết định đưa vụ án xét xử; Quyết định hoãn 

phiên toà hợp l  nhưng bà D cố tình tránh m t và   gười đại di n u  quy n của 

nguyên đơn là ông Tr n Đ c T1 c  đơn xin xét xử v ng m t. Hội đồng xét xử 

căn c  vào khoản 1 và  khoản 2 Đi u 227 và Đi u 228 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự, quyết định xét xử v ng m t đại di n u  quy n của nguyên đơn ông T1 và bị 

đơn bà D. 

[2] V  quan h  pháp luật tranh chấp và thẩm quy n giải quyết vụ án: 

 guyên đơn Ngân hàng TMCP S khởi ki n yêu c u bị đơn bà  hạm Thị Ki u D 

thanh toán cho Ngân hàng t ng số ti n vay sử dụng thẻ tín dụng số ti n gốc, lãi 

tạm tính đến ngày 04/10/2024 là 145.641.384 đồng ( ột tr m   n m ơi   m 

triệu sáu tr m   n m ơi m t nghìn  a tr m tám m ơi   n đồng) và yêu c u tính 

lãi phát sinh tiếp theo từ ngày 05/10/2024 theo hợp đồng cho đến khi thanh toán 

xong toàn bộ số ti n còn nợ nên Tòa án xác định quan h  pháp luật của vụ án là 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” và quá trình giải quyết vụ án bà D có nơi cư trú 

cuối cùng tại thành phố Rạch  iá, tỉnh Kiên  iang. Do đ , theo quy định tại 
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khoản 3 Đi u 26; điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 Đi u 40 của Bộ luật 

tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân dân thành 

phố Rạch  iá, tỉnh Kiên  iang. 

[3] V  nội dung vụ án: Bà D có ký hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng ( iấy 

đ  nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và bản đi u khoản và đi u ki n phát 

hành và sử dụng thẻ tín dụng của  gân hàng  và phía  gân hàng đã cấp thẻ tín 

dụng với hạn m c 52.000.000 đồng, mục đích là tiêu dùng cá nhân.  ãi suất nợ 

quá hạn là 150  lãi suất được công bố áp dụng tại thời điểm hi n tại. Sau khi 

được cấp Thẻ bà D đã giao dịch và thanh toán nhi u l n. Do vi phạm nghĩa vụ 

thanh toán nên ngày 23/10/2021  gân hàng đã chấm d t quy n sủ dụng Thẻ và 

chuyển toàn bộ dư nợ sang nợ quá hạn. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm hôm nay 

ngày 04/10/2024 bà Di m còn nợ số ti n gốc và lãi là 145.641.384 đồng ( ột 

tr m   n m ơi   m triệu sáu tr m   n m ơi m t nghìn  a tr m tám m ơi   n 

đồng)  và yêu c u tính lãi suất phát sinh tiếp theo từ ngày 05/10/2024 theo hợp 

đồng tín dụng đến khi thanh toán xong toàn bộ số ti n còn nợ.  

[4] Xét giao dịch dân sự giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP S với bị đơn 

bà Di m đối với Hợp đồng sử dụng thẻ ngày 07/03/2024  được xác lập trên cơ sở 

hoàn toàn tự nguy n, các bên đương sự đ u c  đ y đủ năng lực hành vi dân sự, 

hợp đồng được lập thành văn bản c  chữ ký xác nhận của các bên, không bị lừa 

dối hay cưỡng ép, không trái đạo đ c xã hội; Do đ , Hội đồng xét xử nhận định 

giao dịch dân sự nêu trên là hợp pháp. 

Xét thấy, các bên đã tự nguy n giao kết hợp đồng tín dụng theo quy định 

tại Đi u 463 Bộ luật dân sự năm 2015, bà D đã sử dụng ti n vay theo hợp đồng 

nhưng trong quá trình thực hi n hợp đồng bị đơn bà D không thanh toán theo 

thoả thuận là vi phạm nghĩa vụ của bên vay. Quá trình giải quyết vụ án, phía bị 

đơn bà D đã được Tòa án tống đạt hợp l  các văn bản tố tụng thông báo nội dung 

và yêu c u khởi ki n của nguyên đơn nhưng không c  ý kiến trình bày tại Tòa 

án. Tại khoản 2 Đi u 91 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định: "  ơng s  phản 

đ i yêu c u của ng ời khác đ i với mình phải thể hiện  ằng v n  ản và phải thu 

thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài  iệu, ch ng c  để ch ng minh cho s  

phản đ i đó" nhưng trong suốt quá trình giải quyết vụ án bà D v ng m t, không 

c  văn bản trình bày ý kiến của mình đối với yêu c u khởi ki n của nguyên đơn. 

Qua xem xét các tài li u, ch ng c  c  trong hồ sơ vụ án, lời trình bày của đại 

di n nguyên đơn cho thấy, vi c ký kết hợp đồng tín dụng giữa  gân hàng T C  

S với bị đơn bà D là hoàn toàn c  thật và bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán 

ti n vay theo thỏa thuận. Do đ , đối chiếu quy định tại các Đi u 463, 465, 466 

và 468 Bộ luật dân sự 2015, khoản 2 Đi u 91  uật các t  ch c tín dụng và  ghị 

quyết 01/2019/ Q-HĐT  ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối cao và  ghị quyết 01/2019/ Q-HĐT  ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thì yêu c u khởi ki n của nguyên đơn 
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là hoàn toàn c  căn c  để chấp nhận thì yêu c u khởi ki n của nguyên đơn là 

hoàn toàn c  căn c  để chấp nhận.  

Từ những phân tích nêu trên, trong nghị án Hội đồng xét xử thống nhất 

chấp nhận yêu c u khởi ki n của nguyên đơn Ngân hàng TMCP S. Buộc bị đơn 

bà  hạm Thị Ki u D thanh toán cho Ngân hàng TMCP S số ti n gốc và lãi tạm 

tính đến ngày 04/10/2024 145.641.384 đồng ( ột tr m   n m ơi   m triệu sáu 

tr m   n m ơi m t nghìn  a tr m tám m ơi   n đồng). Trong đ :  ợ gốc là 

60.648.630 đồng, nợ lãi quá hạn là 84.992.754 đồng và yêu c u tính lãi phát sinh 

tiếp theo từ ngày 05/10/2024 theo thoả thuận hợp đồng cho đến khi thanh toán 

xong toàn bộ số ti n còn nợ.  

[7] V  án phí: Do yêu c u khởi ki n của nguyên đơn được chấp nhận nên 

bị đơn bà  hạm Thị Ki u D phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch trên số ti n phải trả là 145.641.384 đồng x 5% = 7.282.069 đồng ( ảy 

triệu hai tr m tám m ơi hai nghìn kh ng tr m sáu m ơi ch n đồng). 

Hoàn trả cho  gân hàng T C  S toàn bộ số ti n tạm  ng án phí đã nộp. 

[8] Xét ý kiến phát biểu của đại di n Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố 

Rạch  iá là hoàn toàn c  căn c , đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử ghi nhận.  

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  vào khoản 3 Đi u 26; điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 

Đi u 40, Đi u 92, khoản 1 Đi u 147, khoản 1, khoản 2 Đi u 227, Đi u 228, Đi u 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Áp dụng các Đi u: 463, Đi u 465, Đi u 466. Đi u 468, Đi u; khoản 1 

Đi u 357 Bộ luật dân sự 2015; khoản 2 Đi u 91  uật các t  ch c tín dụng;  ghị 

quyết 01/2019/ Q-HĐT  ngày 11/01/2019 của H i đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao; Khoản 2 Đi u 26  ghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 v  m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  

phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu c u khởi ki n của nguyên đơn Ngân hàng TMCP S v  

vi c “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” đối với bị đơn bà  hạm Thị Ki u D. 

Buộc bà  hạm Thị Ki u D c  nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP 

S t ng số ti n gốc và lãi tạm tính đến ngày 04/10/2024 là 145.641.384 đồng 

  ột tr m   n m ơi   m triệu sáu tr m   n m ơi m t nghìn  a tr m tám m ơi 

  n đồng). Trong đ :  ợ gốc là 60.648.630 đồng, nợ lãi quá hạn là 84.992.754 

đồng . 

Kể từ ngày 05/10/2024 bà D còn phải tiếp tục chịu khoản ti n lãi của số 

ti n nợ gốc chưa thanh toán, theo m c lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp 

đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc.  
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2. V  án phí: Buộc bị đơn bà  hạm Thị Ki u D phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch là 7.282.069 đồng   ảy triệu hai tr m tám m ơi hai nghìn 

kh ng tr m sáu m ơi ch n đồng). 

Hoàn trả cho nguyên đơn Ngân hàng TMCP S số ti n tạm  ng án phí đã 

nộp là 2.822.000 đồng (Hai triệu tám tr m hai m ơi hai nghìn đồng), theo biên 

lai thu ti n số 0004542 ngày 22/04/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Rạch  iá, tỉnh Kiên  iang. 

3. Quy n kháng cáo:  guyên đơn, bị đơn c  quy n kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án ho c từ ngày bản án được 

niêm yết công khai theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Đi u 2  uật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự c  

quy n thoả thuận thi hành án, quy n yêu c u thi hành án tự nguy n thi hành án 

theo quy định tại các Đi u 6, 7 và 9  uật Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành 

án được thực hi n theo quy định tại Đi u 30  uật Thi hành án dân sự. 

* Nơi nhận:                                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- T  D tỉnh Kiên  iang;     Thẩm phán - Chủ  ọa phiên  òa   
- VKS D Tp. Rạch  iá; 

- Các đương sự; 

-  ưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

                                                                                Huỳnh Thị Thùy Linh 

 

 

 

 

 

 

 


